
	SỞ GD& ĐT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT PHAN VĂN TRỊ


(Đề gồm có 04 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ I, NĂM HỌC 2022 - 2023
BÀI THI: VẬT LÝ 10

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề




Họ và tên thí sinh: …………………. .………………….………………
Số báo danh: ………………………. Lớp…………………………….

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)

Câu 1: Một vật đang lơ lửng ở trong nước chịu tác dụng của các lực

A. trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét.
B. lực đẩy Ác-si-mét và lực cản của nước.


C. trọng lực và lực cản của nước.
D. lực đẩy Ác-si-mét và lực ma sát.

Câu 2: Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc 
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 và vận tốc 
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. Chất điểm sẽ chuyển động


A. nhanh dần đều thì a.v <0.
B. chậm dần đều thì a = 0.

C. chậm dần đều thì a.v >0.
D. nhanh dần đều thì a.v >0.
Câu 3: Cho các dữ kiện sau:

1. Kiểm tra giả thuyết


3. Rút ra kết luận


2. Hình thành giả thuyết

4. Đề xuất vấn đề





5. Quan sát hiện tượng, suy luận

Trình tự đúng của các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí là

A. 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
B. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

C. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
D. 5 – 4 – 2 – 1 – 3.
Câu 4: Trong chuyển động ném ngang, hình chiếu chuyển động của vật

A. trên trục ox là chuyển động thẳng nhanh dần đều, trên trục oy là chuyển động thẳng đều.

B. trên trục ox là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

C. trên trục oy là chuyển động thẳng đều.

D. trên trục ox là chuyển động thẳng đều, trên trục oy là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
Câu 5: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng
 x = 5 + 60t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Chất điểm chuyển động với tốc độ là

A. 5km/h.
B. - 60 km/h.
C. - 5 km/h.
D. 60 km/h.
Câu 6: Thủ môn bắt “dính” bóng là nhờ

A. lực ma sát trượt.
B. lực ma sát lăn.
C. lực ma sát nghỉ.
D. lực quán tính.
Câu 7: Chọn đáp án sai. Cần tuân thủ các biển báo an toàn trong phòng thực hành nhằm mục đích

A. giúp an toàn cho cá nhân và những người xung quanh.

B. tạo ra nhiều sản phẩm mang lại lợi nhuận gia đình và xã hội.

C. hạn chế các trường hợp nguy hiểm như: đứt tay, ngộ độc,…

D. tránh được các tổn thất về tài sản nếu làm theo hướng dẫn.
Câu 8: Khi đo lực kéo tác dụng lên một vật, kết quả thu được là 
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N thì

A. kết quả chính xác của phép đo là 12,845 N.

B. giá trị trung bình của phép đo là 0,095 N.

C. sai số tuyệt đối của phép đo là 0,095 N.

D. sai số tương tối của phép đo là 0,095%.
Câu 9: Khi một vật chuyển động thẳng đều thì


A. tốc độ của vật trên mọi đoạn đường là khác nhau.

B. tốc độ trung bình tỉ lệ nghịch với quãng đường đi được.

C. tốc độ của vật trên mọi đoạn đường là như nhau.

D. tốc độ trung bình tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.
Câu 10: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm


A. các chuyển động cơ học và năng lượng.


B. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

C. vật chất và năng lượng.


D. các hiện tượng tự nhiên.
Câu 11: Một xe ô tô xuất phát từ vị trí A đi đến vị trí B, cách A 15 km, rồi lại trở về A. Quãng đường và độ dịch chuyển của xe lần lượt là

A. 0 km và 0 km.


B. 30 km và 0 km.

C. 0 km và 30 km.


D. 30 km và 30 km.

Câu 12: Chọn phát biểu sai.

A. Hệ qui chiếu đứng yên là hệ qui chiếu gắn với vật làm gốc đứng yên.


B. Trong các hệ qui chiếu khác nhau thì quỹ đạo của cùng một vật là khác nhau.


C. Trong các hệ qui chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là khác nhau.


D. Hệ qui chiếu chuyển động là hệ qui chiếu gắn với vật làm gốc đứng yên

Câu 13: Các phát hiện, phát minh mới của vật lí

A. được sử dụng vào các nghiên cứu để tìm ra các thiết bị điện tử mới.

B. được sử dụng vào các mục đích nghiên cứu vũ trụ.

C. được ứng dụng trong y học để nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe con người.

D. được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, kĩ thuật và các lĩnh vực nghiên cứu khác.
Câu 14: Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x = 20t2 + 40t + 6 (cm; s). Gia tốc và tính chất của chuyển động là

A. 20 cm/ s2; vật chuyển động nhanh dần đều.

B. 40 cm/ s2; vật chuyển động chậm dần đều.

C. 40 cm/s2; vật chuyển động nhanh dần đều.

D. 20 cm/ s2; vật chuyển động chậm dần đều.
Câu 15: Chọn câu sai ? Sai số ngẫu nhiên

A. có nguyên nhân không rõ ràng.



B. xuất phát từ dụng cụ đo.

C. là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người thí nghiệm. 

    D. là sai số xuất phát từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.
Câu 16: Lực cản của chất lưu

A. cùng phương, cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

B. không phụ thuộc vào hình dạng của vật.

C. cùng phương, ngược chiều với chiều chuyển động của vật.

D. càng lớn khi vật có khối lượng càng lớn.
Câu 17: Dưới tác dụng của một lực, vật đang thu gia tốc. Nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ

A. giảm đi.
B. không đổi.
C. tăng lên.
D. bằng 0.
Câu 18: Kí hiệu [image: image4.jpg]


 mang ý nghĩa

A. dụng cụ dễ vỡ.
B. không được phép bỏ vào thùng rác.

C. sử dụng trực tiếp dưới ánh sáng.
D. dụng cụ đặt đứng.
Câu 19: Một trong những đặc điểm của lực căng dây là có


A. phương trùng với chính sợi dây.


B. phương vuông góc với sợi dây.


C. điểm đặt, đặt tại một vị trí bất kỳ trên dây.


D. chiều cùng chiều với trọng lực của Trái Đất.

Câu 20: Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực là hai lực

A. cân bằng.

B. có cùng điểm đặt.

C. có cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

D. có cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.
Câu 21: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ có xu hướng

A. nghiêng sang phải.
B. nghiêng sang trái.

C. ngả người về phía sau.
D. chúi người về phía trước.
Câu 22: Khi vận tốc tương đối là 
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 và vận tốc tuyệt đối là 
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biểu thức cộng vận tốc có dạng

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 23: Đứng ở trái đất ta sẽ thấy

A. trái đất đứng yên, mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất.

B. mặt trời đứng yên, trái đất quay quanh mặt trời.

C. mặt trăng đứng yên, trái đất quay quanh mặt trăng.

D. mặt trời và trái đất đứng yên, mặt trăng quay quanh trái đất.
Câu 24: Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, học sinh cần

A. báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.

B. nhờ bạn xử lí sự cố.

C. tiếp tục làm thí nghiệm.

D. tự xử lí và không báo với giáo viên trong phòng thực hành.
Câu 25: Diện tích của hình chữ nhật tính theo công thức S = a. b (a là chiều rộng, b là chiều dài). Thứ nguyên của diện tích là
A. L2.

B. L3.

C. L.

D. L-2

Câu 26: Gia tốc là một đại lượng

A. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

C. vô hướng, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của của vận tốc.

D. vô hướng, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
Câu 27: Trong các phương trình mô tả vận tốc v (m/s) của vật theo thời gian t (s) dưới đây, phương trình  mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều là

A. v = 7.
B. v = 6t2 + 2t – 2.
C. v = 5t – 4.
D. v = 6t2 – 2.

Câu 28: Khi vật chuyển động trong chất lưu, lực cản của chất lưu nhỏ nhất khi vật có

A. dạng khối cầu.
B. dạng khối lập phương.

C. hình dạng khí động học.
D. dạng khối trụ dài.

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Bài 1. Từ độ cao 45m một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu 
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. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g =
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. Xác định thời gian chuyển động và tầm bay xa của vật.
Bài 2. Một xe ô tô chạy trên đường thẳng có đồ thị độ dịch chuyển - thời gian được mô tả như sau        

[image: image14.jpg]



a. Tính tốc độ trung bình của xe.

b. Độ dịch chuyển của xe từ 1h đến 2h có giá trị bằng bao nhiêu ?

Bài 3. Dưới tác dụng của một lực kéo có độ lớn 45N theo phương ngang, một vật có khối lượng 10kg nằm yên trên mặt sàn bắt đầu chuyển động theo phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,2. Lấy g =
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. Hãy xác định:

a. Gia tốc của vật.

b.  Quãng đường vật đi được trong giây thứ 4 bằng bao nhiêu phần trăm quãng đường vật đi trong 4 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động?

-----------------------------------------------

----------- Hết ----------
PHẦN ĐÁP ÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)

Câu 1: Một vật đang lơ lửng ở trong nước chịu tác dụng của các lực

A. trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét.
B. lực đẩy Ác-si-mét và lực cản của nước.


C. trọng lực và lực cản của nước.
D. lực đẩy Ác-si-mét và lực ma sát.

Gợi ý: do vật nằm lơ lửng trong nước nên vật sẽ chịu tác dụng của lực đẩy Ác-si-mét hướng lên và trọng lực hướng xuống, xét về độ lớn thì trọng lực và lực Ác-si-mét có độ lớn bằng nhau nên chọn A. 
Câu 2: Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc 
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 và vận tốc 
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. Chất điểm sẽ chuyển động


A. nhanh dần đều thì a.v <0.
B. chậm dần đều thì a = 0.

C. chậm dần đều thì a.v >0.
D. nhanh dần đều thì a.v >0.

Gợi ý: chọn D

Khi vât chuyển động nhanh dần đều thì a.v >0, tức a và v phải cùng dấu. 
Câu 3: Cho các dữ kiện sau:

1. Kiểm tra giả thuyết


3. Rút ra kết luận


2. Hình thành giả thuyết

4. Đề xuất vấn đề





5. Quan sát hiện tượng, suy luận

Trình tự đúng của các bước tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí là

A. 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
B. 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

C. 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
D. 5 – 4 – 2 – 1 – 3.
Gợi ý: Các bước tiến hành quá trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí:

(5) Quan sát, xác định đối tượng cần nghiên cứu.

(4) Đề xuất giả thuyết nghiên cứu.

(2) Thiết kế, xây dựng mô hình kiểm chứng giả thuyết.

(1) Phân tích số liệu (tức kiểm tra lại giả thuyết).

(3) Rút ra kết luận.

Đáp án đúng là: D
Câu 4: Trong chuyển động ném ngang, hình chiếu chuyển động của vật

A. trên trục ox là chuyển động thẳng nhanh dần đều, trên trục oy là chuyển động thẳng đều.

B. trên trục ox là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

C. trên trục oy là chuyển động thẳng đều.

D. trên trục Ox là chuyển động thẳng đều, trên trục Oy là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Gợi ý: Trong chuyển động ném ngang, hình chiếu chuyển động của vật
trên trục Ox là chuyển động thẳng đều, trên trục Oy là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Đáp án đúng là: D
Câu 5: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng
 x = 5 + 60t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Chất điểm chuyển động với tốc độ là

A. 5km/h.
B. - 60 km/h.
C. - 5 km/h.
D. 60 km/h.

Gợi ý: Dựa vào phương trình chuyển động x = 5 + 60t ta thấy cđ của chất điểm thuộc dạng chuyển động thẳng đều. 

- phương trình chuyển động thẳng đều có dạng x = x + vt. 

So sánh từng đại lượng trong hai biểu thức ta có v = 60 km/h

Đáp án đúng là: D
Câu 6: Thủ môn bắt “dính” bóng là nhờ

A. lực ma sát trượt.
B. lực ma sát lăn.
C. lực ma sát nghỉ.
D. lực quán tính.

Gợi ý: Thủ môn bắt “dính” bóng là nhờ lực ma sát nghỉ.
Đáp án đúng là: C

Câu 7: Chọn đáp án sai. Cần tuân thủ các biển báo an toàn trong phòng thực hành nhằm mục đích

A. giúp an toàn cho cá nhân và những người xung quanh.

B. tạo ra nhiều sản phẩm mang lại lợi nhuận gia đình và xã hội.

C. hạn chế các trường hợp nguy hiểm như: đứt tay, ngộ độc,…

D. tránh được các tổn thất về tài sản nếu làm theo hướng dẫn.

Gợi ý: Chúng ta cần tuân thủ những nội quy, quy định trong phòng thực hành để:
- Hoàn thành tốt bài học giáo viên yêu cầu.

- Tránh những rủi ro có thể xảy ra với bản thân và người khác.

- giúp an toàn cho cá nhân và những người xung quanh.
Đáp án đúng là: B
Câu 8: Khi đo lực kéo tác dụng lên một vật, kết quả thu được là 
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N thì

A. kết quả chính xác của phép đo là 12,845 N.

B. giá trị trung bình của phép đo là 0,095 N.

C. sai số tuyệt đối của phép đo là 0,095 N.

D. sai số tương tối của phép đo là 0,095%.

Gợi ý: Kết quả đo đại lượng A được viết dưới dạng A=¯A±ΔA.

- Sai số tuyệt đối của phép đo (là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ):

 ΔA=¯ΔA+ΔA′
Đáp án đúng là: C
Câu 9: Khi một vật chuyển động thẳng đều thì


A. tốc độ của vật trên mọi đoạn đường là khác nhau.

B. tốc độ trung bình tỉ lệ nghịch với quãng đường đi được.

C. tốc độ của vật trên mọi đoạn đường là như nhau.

D. tốc độ trung bình tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

Gợi ý: Khi một vật chuyển động thẳng đều thì tốc độ của vật trên mọi đoạn đường là như nhau.
Đáp án đúng là: C
Câu 10: Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm


A. các chuyển động cơ học và năng lượng.


B. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

C. vật chất và năng lượng.


D. các hiện tượng tự nhiên.

Gợi ý: Đáp án đúng là: C
Vì đối tượng nghiên cứu của Vật lí là các dạng vận động của vật chất và năng lượng.

Câu 11: Một xe ô tô xuất phát từ vị trí A đi đến vị trí B, cách A 15 km, rồi lại trở về A. Quãng đường và độ dịch chuyển của xe lần lượt là


A. 0 km và 0 km.


B. 30 km và 0 km.

C. 0 km và 30 km.


D. 30 km và 30 km.

Gợi ý: - Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, có độ dài tỉ lệ với độ lớn của độ dịch chuyển.

- Kí hiệu: d
- Đơn vị: m.
Nên

- Độ dịch chuyển là khoảng cách từ vị trí đầu đến vị cuối của vật, cho biết độ dài và sự thay đổi vị trí của vật

- Quãng đường là độ dài của vật thực hiện được trong suốt quá trình chuyển động.

Độ dịch chuyển: d=0(m)
Quãng đường: s = AB + BA = 15 + 15 = 30 (Km).

* Chú ý: Độ dịch chuyển và quãng đường bằng nhau khi vật chuyển động không đổi chiều và chuyển động thẳng.

Đáp án đúng là: B.
Câu 12: Chọn phát biểu sai.

A. Hệ qui chiếu đứng yên là hệ qui chiếu gắn với vật làm gốc đứng yên.


B. Trong các hệ qui chiếu khác nhau thì quỹ đạo của cùng một vật là khác nhau.


C. Trong các hệ qui chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là khác nhau.


D. Hệ qui chiếu chuyển động là hệ qui chiếu gắn với vật làm gốc đứng yên.
Gợi ý: 
+ Hệ quy chiếu gắn với vật đứng yên (thường là các vật gắn với Trái Đất) gọi là hệ quy chiếu đứng yên.

Ví dụ:

- Xét chuyển động của xe ô tô trên đường thì hệ quy chiếu gắn với mặt đường là hệ quy chiếu đứng yên.

- Xét chuyển động của ca nô trên sông thì hệ quy chiếu gắn với bờ sông là hệ quy chiếu đứng yên.

+ Hệ quy chiếu gắn với vật chuyển động gọi là hệ quy chiếu chuyển động.

Ví dụ:

- Xét chuyển động của người ngồi trên xe ô tô đang chạy trên đường thì hệ quy chiếu gắn với xe ô tô là hệ quy chiếu chuyển động.

- Xét chuyển động của ca nô trên sông thì hệ quy chiếu gắn với dòng nước đang chảy là hệ quy chiếu chuyển động.

Đáp án đúng là: D.
Câu 13: Các phát hiện, phát minh mới của vật lí

A. được sử dụng vào các nghiên cứu để tìm ra các thiết bị điện tử mới.

B. được sử dụng vào các mục đích nghiên cứu vũ trụ.

C. được ứng dụng trong y học để nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe con người.

D. được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, kĩ thuật và các lĩnh vực nghiên cứu khác.

Gợi ý: Các phát hiện, phát minh mới của vật lí được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, kĩ thuật và các lĩnh vực nghiên cứu khác.
Đáp án đúng là: D.
Câu 14: Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x = 20t2 + 40t + 6 (cm; s). Gia tốc và tính chất của chuyển động là

A. 20 cm/ s2; vật chuyển động nhanh dần đều.

B. 40 cm/ s2; vật chuyển động chậm dần đều.

C. 40 cm/s2; vật chuyển động nhanh dần đều.

D. 20 cm/ s2; vật chuyển động chậm dần đều.

Gợi ý: Khi vât chuyển động nhanh dần đều thì a.v >0, tức a và v phải cùng dấu. 
+ Khi vật chuyển động chậm dần thì vận tốc giảm dần, Δv<0
=> a.v<0, tức a và v phải trái dấu
Qua đó thấy chất điểm chuyển động nhanh dần đều. 
Phương trình chuyển động: x = x0 + S = x0 + v0.t + 1/2.a.t2.
 quan sát và so sánh pt đề cho x = 20t2 + 40t + 6 ta thấy 0,5a=20 → a=40 (cm/s2)
Đáp án đúng là: C.
Câu 15: Chọn câu sai ? Sai số ngẫu nhiên

    A.có nguyên nhân không rõ ràng.



B. xuất phát từ dụng cụ đo.

C. là sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người thí nghiệm. 

    D. là sai số xuất phát từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.

Gợi ý: Khi lặp lại các phép đo cùng một đại lượng với cùng một bộ dụng cụ đo, ta luôn có các kết quả khác nhau giữa các lần đo. Sự sai lệch này không có nguyên nhân rõ ràng, có thể do thao tác giữa các lần đo không chuẩn, do hạn chế về khả năng giác quan của con người, do điều kiện làm thí nghiệm không ổn định, chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài…. Sai số loại này gọi là sai số ngẫu nhiên. 
Đáp án đúng là: B.
Câu 16: Lực cản của chất lưu

A. cùng phương, cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

B. không phụ thuộc vào hình dạng của vật.

C. cùng phương, ngược chiều với chiều chuyển động của vật.

D. càng lớn khi vật có khối lượng càng lớn.

Gợi ý: Lực cản của chất lưu cùng phương, ngược chiều với chiều chuyển động của vật.
Đáp án đúng là: C.
Câu 17: Dưới tác dụng của một lực, vật đang thu gia tốc. Nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ

A. giảm đi.
B. không đổi.
C. tăng lên.
D. bằng 0.

Gợi ý: Dưới tác dụng của một lực, vật đang thu gia tốc. Nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ GIẢM. 
Đáp án đúng là: A.
Câu 18: Kí hiệu [image: image19.jpg]


 mang ý nghĩa

A. dụng cụ dễ vỡ.
B. không được phép bỏ vào thùng rác.

C. sử dụng trực tiếp dưới ánh sáng.
D. dụng cụ đặt đứng.

Gợi ý: Kí hiệu [image: image20.jpg]


 mang ý nghĩa không được phép bỏ vào thùng rác. 
Đáp án đúng là: B.
Câu 19: Một trong những đặc điểm của lực căng dây là có


A. phương trùng với chính sợi dây.


B. phương vuông góc với sợi dây.


C. điểm đặt, đặt tại một vị trí bất kỳ trên dây.


D. chiều cùng chiều với trọng lực của Trái Đất.

Gợi ý: 

Định nghĩa : Lực căng dây là lực xuất hiện giữa các phần tử trên dây khi có lực tác dụng làm dây có xu hướng dãn. Lực căng dây phụ thuộc vào chất liệu làm dây. 

+ Điểm đặt ở hai đầu dây, chỗ tiếp xúc với vật.

+ Phương : cùng phương với dây khi bị căng. 

+ Chiều : ngược chiều hợp lực của ngoại lực tác dụng, luôn hướng vào giữa sợi dây.
Đáp án đúng là: A.
Câu 20: Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực là hai lực

A. cân bằng.

B. có cùng điểm đặt.

C. có cùng phương, cùng chiều và cùng độ lớn.

D. có cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.

Gợi ý: Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực là hai lực có cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn. 
Ta chọn D. 
Câu 21: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ có xu hướng

A. nghiêng sang phải.
B. nghiêng sang trái.

C. ngả người về phía sau.
D. chúi người về phía trước.

Gợi ý: Theo tính chất của quán tính thì vật vẫn còn bảo toàn vận tốc khi bất ngờ chuyển động rẽ sang phải nên hành khách ngồi trên xe sẽ nghiêng về bên trái để bảo toàn vận tôc cả về hướng và độ lớn. Ta chọn được đáp án B. 
Câu 22: Khi vận tốc tương đối là 
[image: image21.wmf]2
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biểu thức cộng vận tốc có dạng

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Gợi ý: chọn B
Câu 23: Đứng ở trái đất ta sẽ thấy

A. trái đất đứng yên, mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất.

B. mặt trời đứng yên, trái đất quay quanh mặt trời.

C. mặt trăng đứng yên, trái đất quay quanh mặt trăng.

D. mặt trời và trái đất đứng yên, mặt trăng quay quanh trái đất.

Gợi ý: Chọn D.

Ta cần nắm được tính tương đối của chuyển động. 
→ Đứng ở Trái Đất, ta sẽ thấy Trái Đất đứng yên, Mặt Trời và Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
Câu 24: Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, học sinh cần

A. báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.

B. nhờ bạn xử lí sự cố.

C. tiếp tục làm thí nghiệm.

D. tự xử lí và không báo với giáo viên trong phòng thực hành.

Gợi ý: Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, học sinh cần báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.
- Đối chiếu với các đáp án thì đáp án A là chính xác.
Câu 25: Diện tích của hình chữ nhật tính theo công thức S = a. b (a là chiều rộng, b là chiều dài). Thứ nguyên của diện tích là

A. L2.

B. L3.

C. L.

D. L-2

Gợi ý: Dựa theo công thức S = a. b thì thứ nguyên của diện tích là L2.
Đối chiếu với các đáp án thì đáp án A là chính xác.
Câu 26: Gia tốc là một đại lượng

A. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.

C. vô hướng, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của của vận tốc.

D. vô hướng, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

Gợi ý: Gia tốc là một đại lượng vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc. Đối chiếu với các đáp án thì đáp án B là chính xác.
Câu 27: Trong các phương trình mô tả vận tốc v (m/s) của vật theo thời gian t (s) dưới đây, phương trình  mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều là

A. v = 7.
B. v = 6t2 + 2t – 2.
C. v = 5t – 4.
D. v = 6t2 – 2.

Gợi ý: Phương trình mô tả vận tốc chuyển động thẳng biến đổi đều theo thời gian có dạng: v = vo+at. Đối chiếu với các đáp án thì đáp án C là chính xác.

Câu 28: Khi vật chuyển động trong chất lưu, lực cản của chất lưu nhỏ nhất khi vật có

A. dạng khối cầu.
B. dạng khối lập phương.

C. hình dạng khí động học.
D. dạng khối trụ dài.

Gợi ý:  Ta cần biết các tàu ngầm thường được thiết kế giống với hình dạng của cá heo để làm giảm thiểu lực cản. Đó chính là hình dạng khí động học.
→ ta chọn C
II. TỰ LUẬN
Bài 1. Từ độ cao 45m một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu 
[image: image28.wmf]s
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. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g =
[image: image29.wmf]2
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s

m

. Xác định thời gian chuyển động và tầm bay xa của vật.
Đáp án và Gợi ý chấm:

a) Thời gian vật chạm đất[image: image31.png]


(s) (CT 0,25đ; kết quả: 0,25đ).
b) Tầm xa của vật: L = v0.t =30.3 = 90m (CT 0,25đ; kết quả: 0,25đ).
Bài 2. Một xe ô tô chạy trên đường thẳng có đồ thị độ dịch chuyển - thời gian được mô tả như sau        

[image: image32.jpg]



a. Tính tốc độ trung bình của xe.

b. Độ dịch chuyển của xe từ 1h đến 2h có giá trị bằng bao nhiêu ?

Đáp án và Gợi ý chấm:

- Từ đồ thị ta được: [image: image34.png]? = 45km/h



 (CT 0,25đ; kết quả: 0,25đ).
- Độ dịch chuyển: d = d2 – d1 =90 – 45 = 45km (0,25đ).
Bài 3. Dưới tác dụng của một lực kéo có độ lớn 45N theo phương ngang, một vật có khối lượng 10kg nằm yên trên mặt sàn bắt đầu chuyển động theo phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là 0,2. Lấy g =
[image: image35.wmf]2
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. Hãy xác định:

a. Gia tốc của vật.

b.  Quãng đường vật đi được trong giây thứ 4 bằng bao nhiêu phần trăm quãng đường vật đi trong 4 giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động?

Đáp án và Gợi ý chấm:

a/ Vẽ hình, phân tích lực (0,25đ).
[image: image36.png]



- Áp dụng định luật II Newton, ta có: 
[image: image37.wmf]ms
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 (1)  (0,25đ).
- Chiếu (1) lên các hệ trục tọa độ:

+ Trục ox: F – Fms = ma (2)

+ Trục oy: P = N =mg (3)

Từ (2) và (3) ta được: 
[image: image38.wmf].
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b/ - Quãng đường vật đi trong 4s: 
[image: image39.wmf]).
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- Quãng đường vật đi trong 3s: 
[image: image40.wmf]).
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- Quãng đường vật đi trong giây thứ 4: 
[image: image41.wmf]).
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- Tỉ lệ phần trăm  
[image: image42.wmf]%
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· Học sinh tìm được đến quãng đường trong 3s: (0,25đ). Nếu mới chỉ tìm được quãng đường trong 4s thì không ghi nhận điểm.

· Học sinh đúng đến kết quả cuối cùng của tỉ lệ phần trăm: (0,25đ).
ĐỀ CHÍNH THỨC
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